
Tổ chức Cá nhân

1 1.003503.000.00.00.H08
THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG 

THÀNH LẬP HỘI
X

Tổ chức phi chính phủ, Quản lý 

nhà nước về hội, quỹ xã hội

2 1.003822.000.00.00.H08
CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG 

NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ (CẤP TỈNH)
X Tổ chức phi chính phủ

3 1.012299.H08
THỦ TỤC THI TUYỂN VIÊN CHỨC (NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 85/2023/NĐ-CP)
X Công chức, viên chức

4 1.010196.000.00.00.H08
THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ LƯU TRỮ (CẤP TỈNH)
X Văn thư và Lưu trữ nhà nước

5 1.012672.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC 

TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT 

TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

6 1.010195.000.00.00.H08
THỦ TỤC CẤP BẢN SAO VÀ CHỨNG THỰC 

TÀI LIỆU LƯU TRỮ (CẤP TỈNH)
X Văn thư và Lưu trữ nhà nước

7 2.001481.000.00.00.H08 THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI (CẤP TỈNH) X Tổ chức phi chính phủ

8 1.012664.H08

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI HIẾN CHƯƠNG 

CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT 

ĐỘNG Ở MỘT TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

9 1.010194.000.00.00.H08
THỦ TỤC PHỤC VỤ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU 

CỦA ĐỘC GIẢ TẠI PHÒNG ĐỌC (CẤP TỈNH)
X Văn thư và Lưu trữ nhà nước

PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Công văn số:            SNV-VP ngày        tháng        năm 2024 của Sở Nội vụ)

Đối tượng 

nộp hồ sơ
STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực



Tổ chức Cá nhân

Đối tượng 

nộp hồ sơ
STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

10 1.012661.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, 

SÁP NHẬP, HỢP NHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở 

MỘT TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

11 1.012659.H08

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN CHỨC 

SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH LÀ NGƯỜI 

ĐANG BỊ BUỘC TỘI HOẶC CHƯA ĐƯỢC XOÁ 

ÁN TÍCH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

12 1.012658.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ SINH HOẠT TÔN GIÁO 

TẬP TRUNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ 

TRÚ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

13 1.012657.H08

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI 

DIỆN CỦA NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP 

TRUNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ 

HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

14 1.012656.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH 

HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG CỦA NGƯỜI 

NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI VIỆT 

NAM TRONG ĐỊA BÀN MỘT TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

15 1.003858.000.00.00.H08
THỦ TỤC CHO PHÉP HỘI ĐẶT VĂN PHÒNG 

ĐẠI DIỆN CẤP TỈNH
X

Tổ chức phi chính phủ, Quản lý 

nhà nước về hội, quỹ xã hội



Tổ chức Cá nhân

Đối tượng 

nộp hồ sơ
STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

16 1.012653.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH 

HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG CỦA NGƯỜI 

NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI VIỆT 

NAM ĐẾN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁC (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

17 1.012651.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM 

SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG CỦA 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI 

VIỆT NAM (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

18 1.012648.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ MỜI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM THỰC HIỆN 

HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT TỈNH (CẤP 

TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

19 1.012646.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ MỜI CHỨC SẮC, NHÀ TU 

HÀNH LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN GIẢNG 

ĐẠO CHO TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG 

NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH (CẤP 

TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

20 1.012645.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÊN CỦA TỔ 

CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC 

THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT 

TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

21 1.012644.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CỦA 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

TRỰC THUỘC (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ



Tổ chức Cá nhân

Đối tượng 

nộp hồ sơ
STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

22 1.012642.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI 

TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC 

TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT 

ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH (THUỘC THẨM QUYỀN 

TIẾP NHẬN CỦA 02 CƠ QUAN) (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

23 1.012641.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP ĐĂNG KÝ PHÁP 

NHÂN PHI THƯƠNG MẠI CHO TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT 

ĐỘNG Ở MỘT TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

24 1.012639.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỰ GIẢI THỂ CỦA TỔ 

CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở 

MỘT TỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN 

CHƯƠNG (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

25 1.012637.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT 

ĐỘNG Ở MỘT TỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA 

HIẾN CHƯƠNG CỦA TỔ CHỨC (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

26 1.012635.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÃ GIẢI THỂ 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA 

BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH THEO QUY 

ĐỊNH CỦA HIẾN CHƯƠNG CỦA TỔ CHỨC 

(CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ



Tổ chức Cá nhân

Đối tượng 

nộp hồ sơ
STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

27 1.012634.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP 

ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, 

HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TRƯỜNG 

HỢP QUYÊN GÓP KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH 

TẠI ĐIỂM A VÀ ĐIỂM B KHOẢN 3 ĐIỀU 25 

CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2023/NĐ-CP (CẤP 

TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

28 1.012632.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG 

KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CHO TỔ CHỨC 

CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH (CẤP 

TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

29 1.012631.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO NGƯỜI ĐƯỢC PHONG 

PHẨM HOẶC SUY CỬ LÀM CHỨC SẮC ĐỐI 

VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI 

KHOẢN 2 ĐIỀU 33 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, 

TÔN GIÁO (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

30 1.012630.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO HỦY KẾT QUẢ PHONG 

PHẨM HOẶC SUY CỬ CHỨC SẮC ĐỐI VỚI 

CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 

ĐIỀU 33 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

(CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

31 1.005384.000.00.00.H08 THỦ TỤC THI TUYỂN CÔNG CHỨC X Công chức, viên chức



Tổ chức Cá nhân

Đối tượng 

nộp hồ sơ
STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

32 1.012628.H08

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ 

NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC 

CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA 

BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

33 1.012629.H08

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ 

NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC 

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI 

KHOẢN 2 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, 

TÔN GIÁO (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

34 1.012626.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BỔ 

NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC 

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI 

KHOẢN 2 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, 

TÔN GIÁO (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

35 1.012625.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ NGƯỜI BỔ NHIỆM, 

BẦU CỬ, SUY CỬ LÀM CHỨC VIỆC CỦA TỔ 

CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 

HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT 

ĐỘNG Ở MỘT TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ



Tổ chức Cá nhân

Đối tượng 

nộp hồ sơ
STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

36 1.012622.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, 

BẦU CỬ, SUY CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO 

TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH THEO 

QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT 

TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

37 1.012624.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, 

BẦU CỬ, SUY CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO 

TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG 

NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH THEO 

QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT 

TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

38 1.012621.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỔ NHIỆM, 

BẦU CỬ, SUY CỬ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO 

TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở 

MỘT TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7 

ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

(CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

39 1.012620.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN 

CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH (CẤP 

TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ



Tổ chức Cá nhân

Đối tượng 

nộp hồ sơ
STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

40 1.012619.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO CÁCH CHỨC, BÃI 

NHIỆM CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC ĐỐI VỚI CÁC 

TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 

33 VÀ KHOẢN 2 ĐIỀU 34 CỦA LUẬT TÍN 

NGƯỠNG, TÔN GIÁO (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

41 1.012617.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO CÁCH CHỨC, BÃI 

NHIỆM CHỨC VIỆC CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC 

CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT 

TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

42 1.012616.H08

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VỀ 

TÔN GIÁO CHO NGƯỜI CHUYÊN HOẠT 

ĐỘNG TÔN GIÁO (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

43 1.012615.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT 

ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA 

BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU 

HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

44 1.012613.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT 

ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ 

CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở 

NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH (CẤP 

TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ



Tổ chức Cá nhân

Đối tượng 

nộp hồ sơ
STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

45 1.012608.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

THƯỜNG NIÊN CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ 

CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT 

TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

46 1.012607.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

TRỰC THUỘC, TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG 

NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU HUYỆN 

THUỘC MỘT TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

47 1.012606.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ 

NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP 

PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở 

NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT TỈNH HOẶC Ở 

NHIỀU TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ

48 1.012605.H08

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO NGOÀI ĐỊA 

BÀN PHỤ TRÁCH, CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA 

ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ 

TỔ CHỨC Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC MỘT 

TỈNH HOẶC Ở NHIỀU TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ



Tổ chức Cá nhân

Đối tượng 

nộp hồ sơ
STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

49 1.012604.H08

THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN 

TÀI TRỢ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC 

NGOÀI ĐỂ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, 

BỒI DƯỠNG VỀ TÔN GIÁO CHO NGƯỜI 

CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO; SỬA 

CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, XÂY DỰNG MỚI 

CƠ SỞ TÔN GIÁO; TỔ CHỨC CÁC NGHI LỄ 

TÔN GIÁO HOẶC CUỘC LỄ TÔN GIÁO; XUẤT 

BẢN, NHẬP KHẨU KINH SÁCH, VĂN HÓA 

PHẨM TÔN GIÁO, ĐỒ DÙNG TÔN GIÁO CỦA 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở 

MỘT TỈNH (CẤP TỈNH)

X Tôn giáo Chính phủ
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